Biểu mẫu số 30-NĐ31
Phụ lục IV

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ HUYỆN NĂM 2019 (ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỢT 1)
(Kèm theo Nghị quyết số 157/NQ-HĐND  

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Đồng Nai)


Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán năm 2019
	Dự toán năm 2019 sau điều chỉnh
	So sánh

	
	
	
	
	Tuyệt đối
	Tương đối (%)

	A
	B
	1
	2
	3=2-1
	4=2/1

	A
	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
	 
	 
	                  -   
	 

	I
	Nguồn thu ngân sách 
	22.360.007
	24.242.636
	1.882.629
	108%

	1
	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp
	15.329.077
	15.329.077
	-
	100%

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	7.030.930
	7.366.795
	335.865
	105%

	-
	Thu bổ sung cân đối ngân sách
	
	
	-
	

	-
	Thu bổ sung có mục tiêu
	7.030.930
	7.366.795
	335.865
	105%

	3
	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
	
	
	-
	

	4
	Thu kết dư
	
	1.047.822
	1.047.822
	

	5
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	
	498.942
	498.942
	

	II
	Chi ngân sách
	22.360.007
	24.242.636
	1.882.629
	108%

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh
	17.075.904
	18.038.939
	963.035
	106%

	2
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	5.284.103
	6.203.697
	919.594
	117%

	-
	Chi bổ sung cân đối ngân sách
	4.734.552
	4.734.552
	-
	100%

	-
	Chi bổ sung có mục tiêu
	549.551
	1.469.145
	919.594
	267%

	3
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	
	
	-
	

	III
	Bội chi NSĐP
	0
	0
	-
	

	B
	NGÂN SÁCH HUYỆN
	
	
	-
	

	I
	Nguồn thu ngân sách 
	10.580.947
	11.500.541
	919.594
	109%

	1
	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp
	5.296.844
	5.296.844
	-
	100%

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	5.284.103
	6.203.697
	919.594
	117%

	-
	Thu bổ sung cân đối ngân sách
	4.734.552
	4.734.552
	-
	100%

	-
	Thu bổ sung có mục tiêu
	549.551
	1.469.145
	919.594
	267%

	3
	Thu kết dư
	
	
	-
	

	4
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	
	
	-
	

	II
	Chi ngân sách 
	10.580.947
	11.500.541
	919.594
	109%

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện
	10.580.947
	11.500.541
	919.594
	109%

	2
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	
	
	-
	

	-
	Chi bổ sung cân đối ngân sách
	
	
	-
	

	-
	Chi bổ sung có mục tiêu
	
	
	-
	

	3
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	
	
	-
	


